
Stt SBD Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi thi AM Score PM Score

1 FE01-0009 Đoàn Trọng Khôi Nam 15/09/1985 Hà Nội 630 550

2 FE01-0026 Lê Vĩnh Tùng Nam 10/02/1986 Hà Nội 605 520

3 FE01-0092 Hoàng Đức Việt Nam 25/05/1985 Hà Nội 600 565

4 FE01-0096 Nguyễn Chí Hoàng Nam 17/11/1984 Hà Nội 630 570

5 FE01-0103 Nguyễn Mạnh Hiển Nam 29/10/1984 Hà Nội 600 560

6 FE01-0139 Vũ Anh Đức Nam 02/06/1985 Hà Nội 615 585

7 FE01-0145 Cấn Thị Thuỳ Dương Nữ 03/04/1986 Hà Nội 625 550

8 FE01-0173 Chu Ngọc Anh Nữ 10/08/1985 Hà Nội 635 580

9 FE01-0198 Hoàng Ngọc Khánh Nam 30/10/1986 Hà Nội 600 580

10 FE01-0205 Phạm Văn Hiếu Nam 04/04/1982 Hà Nội 605 445

11 FE01-0213 Trần Bá Quý Nam 18/12/1983 Hà Nội 605 590

12 FE01-0235 Hồ Thị Thơ Nữ 29/09/1986 Hà Nội 615 590

13 FE01-0238 Trương Đình Trường Nam 21/07/1986 Hà Nội 635 590

14 FE01-0246 Bùi Thanh Tùng Nam 07/08/1983 Hà Nội 625 525

15 FE03-0030 Trần Vĩnh Trường Nam 10/05/1983 Hồ Chí Minh 630 590

16 FE03-0049 Dương Văn Kiệm Nam 20/12/1984 Hồ Chí Minh 615 490

17 FE03-0053 Huỳnh Đình Nhiên Nam 12/10/1983 Hồ Chí Minh 600 565

18 FE03-0054 Nguyễn Huỳnh Thanh Bảo Nam 14/05/1982 Hồ Chí Minh 630 565
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